
GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

XỨ ĐOÀN TNTT KITÔ VUA

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN ĐỘI

1 Têrêsa Lê Anh Thư Lucia

2 Têrêsa Lê Hòang Thảo Nhi Lucia

3 Maria Nguyễn Giáng Phúc Lucia

4 M. Giêrađô Nguyễn Lư Hồng Ân Lucia

5 Cecilia Nguyễn Ngọc Huyền Nhi Lucia

6 Têrêsa Nguyễn Ngọc Mai Khôi Lucia

7 Têrêsa Trần Quỳnh Như Lucia

8 Anphongso Dương Minh Bảo Philiphê Minh

9 Gioan Baotixita Lê Tuấn Kiệt Philiphê Minh

10 Gioan Nguyễn Huỳnh Tấn Khải Philiphê Minh

11 Giêrađô Nguyễn Thành Nhân Philiphê Minh

12 Têrêsa Đỗ Thụy Vi An Veronica

13 Maria Hồ Nguyễn Hoàng Nhi Veronica

14 Maria Nguyễn Hồng  Ngọc Veronica

15 T. Calcutta Nguyễn Phước Huyền Huyền Thiên Ân Veronica

16 Maria Goretti Nguyễn Thị Mỹ Duyên Veronica

17 Cecilia Nguyễn Võ Thiên Ân Veronica

18 Giuse Đỗ Duy Khương Phêlixita

19 Anphongso Hồ Hiếu Nghĩa Phêlixita

20 Giuse Nguyễn Đình Thuận An Phêlixita

21 Maria Nguyễn Hoàng My Phêlixita

22 Maria Phan Thảo My Phêlixita

23 Maria Trần Ngọc Bảo Trân Phêlixita

24 Têresa Võ Hồng Phúc An Phêlixita

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN ĐỘI

1 Têrêsa Nguyễn Ngọc Mai Khôi Lucia

2 Têrêsa Trần Quỳnh Như Lucia

3 Anphongso Dương Minh Bảo Philiphê Minh

4 Gioan Baotixita Lê Tuấn Kiệt Philiphê Minh

5 Giêrađô Nguyễn Thành Nhân Philiphê Minh

6 Maria Nguyễn Hồng  Ngọc Veronica

7 T. Calcutta Nguyễn Phước Huyền Huyền Thiên Ân Veronica

8 Maria Goretti Nguyễn Thị Mỹ Duyên Veronica

9 Cecilia Nguyễn Võ Thiên Ân Veronica

NGÀNH HIỆP SỸ

DANH SÁCH CÁC EM THAM DỰ CHIẾN DỊCH BÊLÊM

DANH SÁCH CÁC EM ĐẠT MỨC BÊLEM
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